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1 bà Nguyễn Thị Thủy 042170009834 ông Bùi Quang Phương 0812419586
Thôn Hữu 

Quyền
226 4 Lúa LUC 992.7 992.7 0.0 992.7 992.7 2082.0       47.7 3 3 không chưa cấp GCN Đất giao theo NĐ64

2  bà Nguyễn Thị Huy 042167009463 ông Bùi Quang Hảo
Thôn Hữu 

Quyền
680 5 Lúa LUC 753.4 742.4 11.0 753.4 753.4 2599.0       29.0 5 5 không chưa cấp GCN Đất giao theo NĐ64

3 ông Bùi Quang Cừ 042063006473 bà Bùi Thị Hảo 0987311510
Thôn Hữu 

Quyền
242 5 Lúa LUC 730.6 730.6 0.0 730.6 730.6 1905.0       38.4 6 6 Con Liệt sỹ chưa cấp GCN Đất giao theo NĐ64

4 bà Nguyễn Thị Chung 042172013009 0879629228
Thôn Hữu 

Quyền
2409 5 Lúa LUC 256.4 251.7 4.7 256.4 256.4 1000.0       25.6 3 3 Thương tật chưa cấp GCN Đất giao theo NĐ64

5 ông Nguyễn Đình Hóa 042064009742 0988358060
Thôn Hữu 

Quyền
2415 5 Lúa LUC 464.4 332.4 132.0 464.4 464.4 1698.0       27.3 6 6 không chưa cấp GCN Đất giao theo NĐ64

6 bà Bùi Thị Thanh 042160014833 0983331076
Thôn Hữu 

Quyền
233 4 Lúa LUC 281.8 281.8 0.0 281.8 281.8 281.8     100.0 6 6 không chưa cấp GCN Khai hoang

7 bà Võ Thị Mân 042163007846 0343995208
Thôn Hữu 

Quyền
620 5 Lúa LUC 446.5 446.5 0.0 446.5 446.5 2614.0       17.1 6 6 không chưa cấp GCN Đất giao theo NĐ64

8 bà Nguyễn Thị Xoan 042174007671 0335214825
Thôn Hữu 

Quyền
661 5 Lúa LUC 658.6 658.6 0.0 658.6 658.6 1210.0       54.4 2 2 không chưa cấp GCN Đất giao theo NĐ64

9 bà Nguyễn Thị Tuấn 042167008832 0349636759
Thôn Hữu 

Quyền
704 5 Lúa LUC 238.8 238.8 0.0 238.8 238.8 648.5       36.8 8 8 không chưa cấp GCN Đất giao theo NĐ64

10 ông Bùi Thanh Hải 042076018977 bà Nguyễn Thị Tuyết 0985902216
Thôn Hữu 

Quyền
706 5 Lúa LUC 305.7 305.7 0.0 305.7 305.7 305.7     100.0 4 4

Thờ cúng Liệt 

sỹ
chưa cấp GCN Đất giao theo NĐ64

11 ông Phan Hào Quang 042064011752 bà Nguyễn Thị Thuyết 0918490171
Thôn Hữu 

Quyền
707 5 Lúa LUC 870.3 842.4 27.9 870.3 870.3 1362.0       63.9 4 4 Con Liệt sỹ chưa cấp GCN Đất giao theo NĐ64

12 ông Hoàng Thế Hùng 042063008215 bà Lê Thị Hảo 0978954340
Thôn Hữu 

Quyền
2410 5 Lúa LUC 918.5 918.5 0.0 918.5 918.5 2000.0       45.9 5 5 không chưa cấp GCN Đất giao theo NĐ64

13 ông Bùi Quang Thưởng 042075007783 bà Phạm Thị Lan 0394133608
Thôn Hữu 

Quyền
2412 5 Lúa LUC 746.0 746.0 0.0 746.0 746.0 1070.0       69.7 5 5 không chưa cấp GCN Đất giao theo NĐ64

14 ông Nguyễn Đình Toàn 042070011396 bà Trần Thị Liên
Thôn Hữu 

Quyền
2413 5 Lúa LUC 504.9 504.9 0.0 504.9 504.9 1769.0       28.5 4 4 không chưa cấp GCN Đất giao theo NĐ64

15 ông Nguyễn Đình Lộc 042069010418 bà Nguyễn Thị Chương 0986684217
Thôn Hữu 

Quyền
2414 5 Lúa LUC 869.6 867.9 1.7 869.6 869.6 869.6     100.0 5 5 không chưa cấp GCN Đất giao theo NĐ64

16 bà Bùi Thị Tuyết 042168014511
Thôn Hữu 

Quyền
603 5 Lúa LUC 177.9 177.9 0.0 177.9 177.9 1825.3         9.7 3 3 không chưa cấp GCN Đất giao theo NĐ64

17 bà Hoàng Thị Hồng 042159007344
Thôn Hữu 

Quyền
641 5 Lúa LUC 468.9 468.9 0.0 468.9 468.9 2213.0       21.2 2 2 không chưa cấp GCN Đất giao theo NĐ64

Thôn Hữu 

Quyền
752 5 Lúa LUC 309.6 306.6 3.0 309.6 309.6 không chưa cấp GCN Đất giao theo NĐ64

Thôn Hữu 

Quyền
705 5 Lúa LUC 314.5 314.5 0.0 314.5 314.5 không chưa cấp GCN Đất giao theo NĐ64

Thôn Hữu 

Quyền
679 5 Lúa LUC 1808.3 1759.4 48.9 1808.3 1808.3 không chưa cấp GCN Đất giao theo NĐ64

Thôn Hữu 

Quyền
708 5 Lúa LUC 437.3 431.9 5.4 437.3 437.3 không chưa cấp GCN Đất giao theo NĐ64

Thôn Hữu 

Quyền
243 4 Lúa LUC 870.5 870.5 0.0 870.5 870.5 không chưa cấp GCN Đất giao theo NĐ64

Thôn Hữu 

Quyền
244 4 Lúa LUC 423.3 418.6 4.7 423.3 423.3 không chưa cấp GCN Đất giao theo NĐ64

21 bà Nguyễn Thị Sen 042163009457 ông Nguyễn Trọng Lự 0862177742
Thôn Hữu 

Quyền
2411 5 Lúa LUC 654.8 654.8 0.0 654.8 654.8 654.8     100.0 5 5 không chưa cấp GCN Đất giao theo NĐ64

22 ông Hoàng Anh Tuấn 042086016497 bà Trần Thị Kiều 0374497286
Thôn Hữu 

Quyền
678 5 Lúa LUC 607.7 607.7 0.0 607.7 607.7 1727.0       35.2 5 5 không chưa cấp GCN Đất giao theo NĐ64
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dụng đất

18 ông Nguyễn Xuân Trường 624.1     100.0 6 6

Vợ/ChồngSố CCCD 

19 bà Lê Thị Nguyệt 2245.6     100.0 4 4

20 bà Nguyễn Thị Tư 1293.8     100.0 5 5042186013325 ông Hoàng Thế Tần 0387966112

Số điện thoại

bà Võ Thị Hợi042063012415 0378782721

ông Bùi Quang Đồng 097751440042170011117
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